
 

KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO KHỐI 4-5 

CÁC THÍ SINH ĐẠT 28/35 CÂU  ĐƯỢC TIẾP TỤC ĐĂNG KÍ THAM DỰ CÁC VÒNG THI TIẾP THEO. 
 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP SĐT ĐIỂM 

1 Lương Diễm My 4A1 0888104066 14/35 

2 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 4A1 0986385638 Out ra không vào lại 

3 Nguyễn Hải Long 4A1 0947505373 21/35 

4 Hoàng Gia Bảo 4A1 0978022855 27/35 

5 Nguyễn Viết Minh Huy 4A1 0979977565 27/35 

6 Nguyễn Ích Tường Lâm 4A2 0912441617 21/35 

7 Nguyễn Xuân Anh Thư 4A2 0919308683 35/35 

8 Ngô Minh Ngọc 4A2 0934668559 29/35 

9 Nguyễn Đặng Đức Long 4A2 0762155188 23/35 

10 Dương Việt Hoàng 4A2 0983363680 30/35 

11 Nguyễn Đắc Nam 4A2 0904192666 27/30 

12 Nguyễn Trung Hiếu 4A2 0918041412 30/35 

13 Lương Bảo Ngọc 4A6 0962644586 Không tham gia 

14 Nguyễn Huy Vũ 4A4 0983427918 30/35 

15 Ngô Bảo Ngân 4A4 0903291168 18/35 

16 Âu Mạnh Việt 4A4 0912877973 30/35 

17 Vũ Hà Linh 4A4 0918417297 24/35 

18 Trương Thu Thuỷ 4A5 0963901884 29/35 

19 Nguyễn Thiên Dy 4A5 0829081090 18/35 

20 Trương Đức An Bình 4A5 0978717682 23/35 

21 Nguyễn An Khanh 4A5 0977445747 34/35 

22 Nguyễn Tuấn Đạt 4A5 0983141072 18/35 

23 Phạm Minh Quang 4A5 0948842448 18/35 

24 Bùi Quang Thịnh 4A6 0983326816 Không tham gia 

25 Hà Đức Minh 4A6 0912866262 Không tham gia 

26 Bùi Bảo Khang 4A6 0964116286 Không tham gia 

27 Nguyên Hải Yến 4A6 0981534586 Không tham gia 

28 Phạm Quang Vinh 4A6 0385567352 Không tham gia 

29 Nguyễn Minh Hiếu 5A1 0979084642 33/35 

30 Trần Bảo Khanh 5A1 0983 527808 28/35 

31 Nguyễn Huy Bách 5A2 0983606742 26/35 

32 Vũ Quang Dũng 5A2 0982668875 21/35 

33 Dương Gia Bảo 5A2 0946908368 17/35 

34 Đặng Thuỳ Dương 5A2 0964540639 31/35 

35 Lê Minh Nghĩa 5A2 0936622899 33/35 

36 Chu Hà Vy 5A2 0962258116 25/35 

37 Âu Phương Tố Uyên 5A2 0986906919 34/35 

48 Lê Gia Nguyên 5A2 0912311979 26/35 



 

 

Lưu ý : 
TT Anh Ngữ FIREFLY trân trọng kính mời quý phụ huynh có con trong danh sách vào vòng 

tiếp theo tham dự buổi họp để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi TRẠNG NGUYÊN ANH 

NGỮ VIỆT NAM 2022! 

Thời gian : 21:00-21:30pm ngày 20/1/2022. 

ID: 4360898157 ----PASS: 12345

39 Nguyễn Thu Trang 5A2 0982107614 24/35 

40 Nguyễn Hoàng Ngân 5A3 0973710883 14/35 

41 Dương Gia Huy 5A3 0398788083 Không tham gia 

42 Hồ Xuân Phúc 5A3 0977879493 19/35 

43 Hoàng Thiện Thanh 5A6 0986756445 32/35 

44 Đinh Bảo Khánh 5A6 0986828487 33/35 

45 Nguyễn Minh Đức 5A6 0979074610 27/35 

46 Phạm Hải Anh 5A6 0975675472 22/35 

47 Âu Minh Quang 5A4 0983270925 25/35 

48 Quang Ngô 5 0966164966 Không tham gia 



 

 


